
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 08 ngách 1, ngõ 379 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG 
PHÚC

0107483173

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

3. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

4. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

5. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

6. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

7. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

8. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

9. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

10. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

11. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

12. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

17. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

18. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT 
BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHUC INDUSTRY EQUIPMENT 
IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG PHUC IE IMEX.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964755599
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

31. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

32. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

33. Bán buôn thực phẩm 4632

34. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

38. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

42. Đối với những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
được hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của Pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
ĐOÁN

Tiểu khu 4, Thị 
trấn Neo, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

144.000 1.440.000.000 80,000

Tổng số 144.000 1.440.000.000 80,000

121386694

2 LÊ THỊ LỢI Thôn Cẩm Đội, 
Xã Thụy Vân, 
Thành phố Việt 
Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

132369631

3 NGUYỄN 
ĐÌNH HOÀN

Thôn Huỳnh 
Cung, Xã Tam 
Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

012106229

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121386694
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 08 ngách 1 ngõ 379 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN ĐOÁN Nam

19/02/1983 Kinh Việt Nam

26/07/2014 Công an Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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